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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Kí hiệu Diễn giải 

bp base pair (cặp bazơ) 

Cd Concentration of dominance ( chỉ số mức độ chiếm ưu thế) 

cs cộng sự 

CTAB Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide  

DMAP Dimethylaminopyridine  

DMSO Dimethyl sulfoxide  

ĐHSP Đại học Sư phạm 

EDTA Ethylene Diamine Tetra Acetate 

FBS Fetal Bovine Serum (Huyết thanh thai bò) 

GPS Global Positioning System (hệ thống định vị) 

HepG2 Hepatocellular carcinoma (ung thư gan ở người) 

HIV Human immunodeficiency virus (vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người) 

HPLC High Performance Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng hiệu năng cao) 

ITS Internal transcribed spacer 

IU International unit (đơn vị quốc tế) 

Lu Human lung carcinoma (ung thư phổi ở người) 

MCF7 Human breast carcinoma (ung thư vú ở người) 

MHA Mueller-Hinton Agar (môi trường MHA) 

MHB Mueller-Hinton Broth (môi trường MHB) 

MTT Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide  

NCBI National Center for Biotechnology Information 

NMR Nuclear magnetic resonance (cộng hưởng từ hạt nhân)  

kb kilo base 



 
kda kilo dalton 

KB Human epidermic carcinoma (ung thư biểu mô ở người) 
 

KVNC Khu vực nghiên cứu 

OD Optical density (mật độ quang) 

PCR Polymerase chain reaction  

PDA Potato dextrose agar (môi trường PDA) 

SI Index of similarity hay Sorensen’s Index 

STT Số thứ tự 

TAE  Tris acetic acid EDTA buffer (dung dịch đệm TAE) 

Taxon Đơn vị phân loại bao gồm (loài, thứ, loài chưa định tên) 

TCA  Trichloroacetic acid  

TE  Tris EDTA buffer (dung dịch đệm TE) 

TSA Tryptic Soy Agar (môi trường TSA) 

TSB Tryptic Soy Broth (môi trường TSB) 

RNS Rừng nguyên sinh 

VQG Vườn quốc gia 
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